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	Số: 18/2007/QĐ-BKHCN
	Hà Nội, ngày 06  tháng 09  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC, PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU, BIỂN HIỆU CỦA THANH TRA VIÊN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ”

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Thanh tra số 22/2004/QH11 ngày 15 tháng 06 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 87/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Khoa học và Công nghệ; 
Căn cứ Nghị định số 100/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra;
Căn cứ Công văn số 523/TTCP-VP ngày 20 tháng 03 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ về việc thỏa thuận quy định trang phục thanh tra viên;
Theo đề nghị của ông Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Cơ quan Thanh tra Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ TP);
- Công báo;
- Lưu VT, TTra.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Quốc Thắng


QUY ĐỊNH

Về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của Thanh tra viên Khoa  học và Công nghệ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 09 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ.

2. Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thuộc hệ thống cơ quan Thanh tra Khoa học và Công nghệ bao gồm Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thanh tra Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố (Thanh tra Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thanh tra Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân gọi chung là Thanh tra Tổng cục).

Điều 2. Nguyên tắc chung

1. Thanh tra viên làm việc trong cơ quan Thanh tra Khoa học và Công nghệ khi thi hành công vụ phải mặc đồng phục và mang phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ theo Quy định này; có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu; nếu để mất, hư hỏng phải báo cáo ngay thủ trưởng cơ quan Thanh tra Khoa học và Công nghệ hoặc cơ quan quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra (trừ trường hợp bất khả kháng như thiên tai, địch họa,… theo quy định của pháp luật).

2. Trường hợp Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ thuyên chuyển công tác, nghỉ chế độ hoặc bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc, thì phải giao lại cho cơ quan Thanh tra Khoa học và Công nghệ hoặc cơ quan quản lý trực tiếp toàn bộ phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu đã được cấp.

Chương 2: 

TRANG PHỤC, PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU, BIỂN HIỆU

Điều 3. Trang phục của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ 

1. Trang phục của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ bao gồm: mũ kê-pi, áo, quần và các trang bị khác.

Ngoài các trang phục quy định ở trên còn có phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ và các trang bị khác theo quy định của pháp luật. 

2. Trang phục của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ (theo mẫu tại phụ lục 1 của Quy định này).

Trang phục của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ có màu chì sẫm (trừ áo sơ mi nam, nữ có màu trắng ngà).

a) Mũ kê-pi (theo mẫu tại phụ lục 2 của Quy định này)

Phần trên mũ và phần lưỡi trai của mũ có màu trùng với màu nền trang phục thu - đông. Cầu mũ cùng tông màu với phần trên mũ nhưng nhạt hơn, ở giữa là phù hiệu của Thanh tra Khoa học và Công nghệ. Phần xung quanh phía trên mũ và cầu mũ có dây nỉ màu vàng, phía trên lưỡi trai viền cầu mũ bằng hai dải dây nỉ màu vàng nối với hai khuy bọc nỉ vàng. 

b) Trang phục xuân - hè dành cho nữ

- Áo sơ mi nữ: màu trắng ngà, cổ đức có chân; vạt áo đuôi tôm, có hai ly trước và hai ly sau; áo dài tay, nẹp bong dấu khuy, tay măng-sét, vai có hai quai để cài cấp hiệu.

- Quần âu nữ: quần ôm hơi vẩy, có hai túi hàm ếch ở thân quần trước và hai túi ốp ở thân quần sau.

- Dép xăng-đan hoặc giày da đen, bít tất sẫm màu.

c) Trang phục xuân - hè dành cho nam

- Áo sơ mi nam: màu trắng ngà; cổ đức có chân, áo dài tay, nẹp bong, tay măng-sét, cầu vai rời, vai có hai quai để cài cấp hiệu.

- Quần âu nam: quần âu 1 ly thông thường, có hai túi chéo ở thân trước, và một túi cơi ở thân quần phải sau. 

- Ca-ra-vat sẫm màu; thắt lưng da đen; dép xăng-đan hoặc giầy da đen, buộc dây; bít tất sẫm mầu.

d) Trang phục thu - đông dành cho nữ

- Áo vest nữ: áo vest lửng 3 khuy, khuy bằng chất liệu phù hợp có màu như màu áo; cổ ve cao; hai bên thân áo có hai túi cơi có nắp hơi chéo, vai có dây giằng để đeo phù hiệu.

- Quần âu nữ: quần ôm hơi vẩy, có hai túi hàm ếch ở thân quần trước và hai túi ốp ở thân quần sau.

- Giày da đen, bít tất sẫm mầu.

đ) Trang phục thu - đông dành cho nam

- Áo vest nam: áo vest 3 khuy thông thường, khuy bằng chất liệu phù hợp có màu như màu áo; có 1 túi cơi ở ngực trái và hai túi cơi có nắp ở hai bên vạt trước, thân sau có xẻ tà ở giữa cao 20 cm, vai có dây giằng để đeo phù hiệu.

- Quần âu nam: quần âu 1 ly thông thường, có hai túi chéo ở thân trước, và một túi cơi ở thân quần phải sau. 

- Ca-ra-vat cùng tông màu quần áo nhưng đậm hơn; thắt lưng da đen; giầy da đen, buộc dây; bít tất sẫm mầu.

e) Áo măng-tô dành cho nữ

- Áo măng-tô cổ ve cao, có hai hàng khuy song song mỗi hàng 3 chiếc, khuy bằng chất liệu phù hợp có màu như màu áo, vạt áo cắt bổ ngang thân, hai túi cơi dọc hai bên sườn, tay hơi loe, thân sau có xẻ ở chính giữa cao 35cm. Áo dài qua 2/3 đùi.

- Áo măng-tô được khoác ngoài áo vest khi trời đại hàn.

g) Áo măng tô dành cho nam

-  Áo măng tô cổ ve cao, có hai hàng khuy song song mỗi hàng 3 chiếc, khuy bằng chất liệu phù hợp có màu như màu áo; hai túi cơi dọc hai bên sườn, tay có xẻ giả giống tay áo vest. Áo dài qua 2/3 đùi.

- Áo măng-tô được khoác ngoài áo vest khi trời đại hàn.

3. Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ khi làm việc trong Văn phòng được phép mặc thường phục.

Điều 4. Phù hiệu của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ
Phù hiệu của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ (theo mẫu tại phụ lục 3 của Quy định này) là biểu tượng của Thanh tra Khoa học và Công nghệ. Phù hiệu có hai cành tùng ôm lá chắn màu đỏ, giữa có hình tròn dập nổi gồm vành bán nguyệt, chính giữa phía trên là dòng chữ “Thanh tra Khoa học và Công nghệ”. Phù hiệu của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ bằng kim loại được gắn trên: mũ kê-pi; cầu vai; ve áo; phù hiệu được thêu đúng theo màu logo gắn trên tay áo bên trái.

1. Phù hiệu gắn trên mũ kê-pi có kích thước như sau: 45mm x 43mm.

2. Phù hiệu gắn trên cầu vai có kích thước như sau: 22mm x 20mm.

3. Phù hiệu gắn trên tay áo có kích thước như sau: 60mm x 60mm.

Điều 5. Cấp hiệu của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ
Cấp hiệu của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ (theo mẫu tại phụ lục 4 của Quy định này) được đeo trên hai cầu vai áo, để phân biệt các chức danh khi làm nhiệm vụ, được qui định như sau:

1. Chánh Thanh tra Bộ: 3 gạch chéo, 2 sao

2. Phó Chánh Thanh tra Bộ: 3 gạch chéo, 1 sao

3. Chánh Thanh tra Tổng cục: 2 gạch chéo, 2 sao

4. Phó Chánh Thanh tra Tổng cục: 2 gạch chéo, 1 sao

5. Chánh Thanh tra Sở: 1 gạch chéo, 2 sao

6. Phó Chánh Thanh tra Sở: 1 gạch chéo, 1 sao

7. Thanh tra viên cao cấp: 3 gạch hình chữ V nằm ngang.

8. Thanh tra viên chính: 2 gạch hình chữ V nằm ngang.

9. Thanh tra viên: 1 gạch hình chữ V nằm ngang.

Điều 6. Biển hiệu của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ 
Biển hiệu của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ (theo mẫu tại phụ lục 5 của Quy định này) dùng để đeo ở trên ngực áo trái khi làm việc. Biển hiệu bằng mica, có kích thước 55mm x 20mm.

1. Phần trên của biển hiệu: có dòng chữ in hoa cơ quan Thanh tra Khoa học và Công nghệ.

2. Phần dưới của biển hiệu: tên và chức danh của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ.

Điều 7. Kinh phí, thời hạn sử dụng trang phục, trang bị khác của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ

Kinh phí trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu; chủng loại trang phục, các trang bị khác; thời hạn sử dụng trang phục của thanh tra viên Khoa học và Công nghệ được quy định tại Nghị định 100/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra và Thông tư liên tịch 42/2006/TTLT-BTC-TTCP ngày 15/05/2006 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước và các quy định khác của pháp luật.
Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ đã được cấp trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu mà không đúng theo Quy định này thì được sử dụng đến hết thời gian theo quy định tại Điều 7 của Quy định này. Khi trang bị mới phải tuân thủ theo các Quy định này.

2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục trưởng Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố có trách nhiệm đảm bảo kinh phí hàng năm để trang bị trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu cho thanh tra viên./.

	
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Quốc Thắng
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Phụ lục IV
[image: image11.jpg]Phu luc V
TRANG PHUC THANH TRA VIEN KHOA HOC & CONG NGHE

BIEN HIEU

THANH TRA
KHOA HOC & CONG NGHE

NGUYEN VAN A - Thanh tra vién

55 mm




